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Câu 1/ Nêu lợi ích của việc trồng cây xoài?
· Quả xoài có chứa các chất dinh dưỡng như: đường (11-12%), Vitamin A, B2, C, chất khoáng K, Ca, P,S, Axít hữu cơ (0,2%), hoa xoài dùng làm thuốc và là nguồn mật nuôi ong.
Câu 2/ Nêu kĩ thuật nhân giống của cây xoài?
· Gieo hạt: chọn hạt của cây có năng suất cao và chất lượng quả thơm ngon
· Ghép:lấy mắt ghép ở cành một năm tuổi, vị trí ghép cách mặt đất từ 22-25 cm
Câu 3/ Nêu kỹ thuật chăm sóc cây xoài?
· Làm cỏ vun xới: diệt cỏ dại, mất nơi của sâu bệnh ,  làm cho đất tơi xốp
· Bón phân thúc:  bằng phân chuồng hoai hoặc phân hóa học từ 300 -> 500g/ cây trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch
· Tưới nước  thường xuyên khi cây còn nhỏ và mùa khô hanh
· Tạo hình sửa cành:  tỉa sớm các cành bị sâu , bệnh giữ cho cây được thông thoáng
Câu 4/ Nêu đặc điểm hình thái, cách gây hại và phòng trừ rầy xanh hại xoài?
· Hình thái:  Rầy nhỏ hình nêm dài 3-5mm, màu xanh đến xanh nâu, đen.
· Triệu chứng: Rầy đẻ trứng ở cuống, chùm hoa và bên trong gân lá, mô lá non
· Phòng trừ: bẫy đèn, tỉa cành và phun thuốc Trebon 0,15- 0,20%
Câu 5/ Nêu đặc điểm hình thái, cách gây hại và phòng trừ bệnh thán thư hại xoài?
· Hình thái: Đốm bệnh trên lá màu xám nâu, tròn hay có góc cạnh, liên kết thành các mảng màu khô tối, 
· Triệu chứng: gây rạng nức thủng lá, làm cho hoa và quả rụng
· Phòng trừ: thu nhặt lá quả bị bệnh, phun thuốc Viben C 75WP 0,2%


Câu 6/ Nêu giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm?
· Quả chôm chôm có chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin. Quả chôm chôm dùng để căn tươi, chế biến xi-rô hoặc đóng hộp.
Câu 7/ Nêu kỹ thuật nhân giống cây chôm chôm?
· Chiết cành: Chọn cành từ 12- 18 tháng tuổi, khi ra rễ cắt cành đem giâm ở vườn ươm.
· Ghép cây: gốc ghép có đường kính từ 1,2- 1,8 cm, mắt ghép ở cành một năm tuổi.
Câu 8/ Nêu kỹ thuật chăm sóc cây chôm chôm?
· Làm cỏ vun xới: Diệt trừ cỏ dại và mầm móng sâu bệnh
· Bón phân thúc: Làm 3 lần
· Lần thứ 1: Sau khi hái quả và tỉa cành bằng phân hữu cơ và phân hóa học
· Lần thứ 2: Trước khi hoa nở bằng phân đạm và Kali
· Lần thứ 3: Bón nuôi quả phun bổ sung phân vi lượng và chất tăng đậu quả
· Tưới nước: Cần tưới nước và phủ rơm rạ quanh gốc cây để giữ ẩm
· Tạo hình sửa cành: cắt bỏ các cành vượt cành bị sâu bệnh cành khô để cây được thông thoáng

Câu 9/ Nêu cách gây hại và phòng trừ sâu đục quả ở cây chôm chôm?
·  Sâu trưởng thành đẻ trứng ở cuống quả, sâu non chui vào phá hại thịt quả làm ảnh hưởng đến chất lượng
· Thu hoạch quả khi quả chín, bao quả bằng bao nhựa có đục lổ, phun thuốc Deran trước khi thu hoạch 14 ngày
Câu 10/ Nêu cách gây hại và phòng trừ  bệnh phấn trắng ở cây chôm chôm?
· Bệnh phát sinh ở vườn rậm rạp, ẩm ướt, trời nhiều mây, sương mù
·  Trồng với mật độ hợp lý, tạo cây thông thoáng, phun thuốc Tilt
trước khi thu hoạch 2-3 tuần


